	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 2263/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 12 tháng 9 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Thực hiện Văn bản số 3602/BGTVT-KCHT ngày 20/6/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về thỏa thuận quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ qua địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 2019/TTr-SGTVT ngày 03/8/2011,                            
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Mục tiêu:
Quy hoạch các điểm đấu nối vào các quốc lộ nhằm tạo cơ sở pháp lý, tạo điều kiện cho công tác quản lý và sử dụng điểm đấu nối vào quốc lộ, công tác quản lý, sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

II. Nội dung phê duyệt quy hoạch:

1. Phê duyệt quy hoạch các vị trí đấu nối vào các quốc lộ như sau:

a) Các vị trí đấu nối vào QL1 tổng số có 94 vị trí, trong đó:

+ 25 ngã tư.
+ 69 ngã ba.
 (Chi tiết nêu tại Phụ lục số 01).
b) Các vị trí đấu nối vào QL 20 tổng số có 69 vị trí, trong đó:

+ 09 ngã tư.
+ 60 ngã ba.
 (Chi tiết nêu tại Phụ lục số 02).
c) Các vị trí đấu nối vào QL 51 tổng số có 40 vị trí, trong đó:

+ 08 ngã tư.
+ 32 ngã ba.
 (Chi tiết nêu tại Phụ lục số 03).
d) Các vị trí đấu nối vào QL 56 tổng số có 16 vị trí, trong đó:

+ 02 ngã tư.
+ 14 ngã ba.
 (Chi tiết nêu tại Phụ lục số 04).
2. Đấu nối các đường nhánh vào các quốc lộ:

a) Các đường nhánh hiện có ở lân cận các vị trí đấu nối được quy hoạch nếu có nhu cầu kết nối vào quốc lộ thì địa phương xây dựng đường gom nằm ngoài hành lang đường bộ để gom các đường nhánh này vào vị trí đấu nối đã được phê duyệt.
b) Hình thức nút giao được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn TCVN 4054:2005 đường ôtô - yêu cầu thiết kế.
c) Chủ đầu tư các công trình lập thiết kế kỹ thuật điểm đấu nối gửi đến các cơ quan quản lý đường bộ để được xem xét chấp thuận theo quy định tại Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

d) Trên các quốc lộ có dải phân cách giữa, tại các vị trí có điểm đấu nối mới tạo thành điểm ngã 04, dải phân cách giữa vẫn được giữ nguyên hiện trạng, chỉ được mở thông khi có ý kiến của UBND tỉnh và Tổng cục Đường bộ Việt Nam để Bộ Giao thông Vận tải xem xét chấp thuận bằng văn bản. 
3. Việc đấu nối đường nhánh vào các đoạn quốc lộ qua đô thị: Được thực hiện theo quy hoạch đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt (sau khi được Bộ Giao thông Vận tải thống nhất thỏa thuận).

4. Một số vấn đề khác

a) Trên cơ sở các vị trí đấu nối được quy hoạch, Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu phương án xây dựng đường gom và lộ trình thực hiện xóa bỏ các điểm đấu nối (hiện có) không có trong quy hoạch. Tiến độ thực hiện theo quy định tại Thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải.
b) Khi phát sinh nhu cầu điều chỉnh, bổ sung các điểm đấu nối trong quy hoạch đã thỏa thuận, Sở Giao thông Vận tải tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét thỏa thuận.
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông Vận tải

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để triển khai thực hiện quy hoạch và các nội dung được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định này;

- Tổ chức hướng dẫn các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện quy hoạch;
- Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có các nội dung không còn phù hợp thì đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp với định hướng phát triển. 

2. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước tại địa phương để thực hiện quy hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gặp khó khăn vướng mắc phối hợp với Sở Giao thông Vận tải báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh
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	Phụ lục 01

QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI TỪ ĐƯỜNG NHÁNH VÀO QL1 
TRÊN ĐỊA PHẬN TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số: 2263/QĐ-UBND ngày 12/9/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	STT
	Lý trình
	Kiểu  nút giao
	Hướng đi HN - TP. HCM
	Nút giao thông
	Tên đường

	
	
	
	Bên phải
	Bên trái
	Có sẵn
	Mở mới
	

	1
	Km1771+200
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường ấp 4 -  Xuyên Mộc

	2
	Km1772+780
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường ấp 3 - Xuyên Mộc

	3
	Km1773+700
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường Bảo Hòa - Xuân Hòa

	4
	Km1774+500
	Ngã ba
	X
	
	
	X
	Đường trạm dừng xe xã Xuân Hòa

	5
	Km1774+940
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường ấp 1

	6
	Km1775+800
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Ấp 1 - Trảng Táo

	7
	Km1776+600
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường Suối Đá

	8
	Km1778+200
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường Suối Lớn

	9
	Km1778+400
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường Bà Rùa

	10
	Km1779+600
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	Đường Suối Cầu

	11
	Km1781+200
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường vào làng dân tộc Châu Ro

	12
	Km1781+000
	Ngã ba
	X
	
	
	X
	Đường vào khu dân cư

	13
	Km1782+400
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường Xuân Hưng - Xuân Tâm

	14
	Km1782+900
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường vào làng Chăm

	15
	Km1783+700
	Ngã ba
	X
	
	
	X
	Đường vào cụm công nghiệp Xuân Hưng

	16
	Km1785+200
	Ngã tư
	
	X
	X
	
	Đường khu B - C ấp 1

	17
	Km1787+150
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường Xuân Tâm - Trảng Táo

	18
	Km1787+900
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường Xuân Tâm - Xuân Đông

	19
	Km1788+700
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường Thanh Trà

	20
	Km1790+800
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	ĐT Long Thành - Cẩm Mỹ -Xuân Lộc

	21
	Km1792+800
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường Minh Khai

	22
	Km1792+900
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường vào Phân trường 5

	23
	Km1794+400
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	Đường trục chính/đường vào KCN Xuân Lộc

	24
	Km1795+600
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	Đường Minh Khai

	25
	Km1796+800
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường đất đỏ Tam Hiệp

	26
	Km1798+300
	Ngã ba
	X
	
	
	X
	Đường vào khu dân cư

	27
	Km1798+600
	Ngã ba
	
	X
	
	X
	Đường vào khu dân cư

	28
	Km1799+700
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường núi Hiệp Tiến

	29
	Km1800+900
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	Đường ĐT 765/Trạm XD 97

	30
	Km1802+000
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường ĐT 763

	31
	Km1802+500
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường Hiệp Hưng - Bình Minh

	32
	Km1803+950
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường nội ấp Bình Xuân II

	33
	Km1805+100
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường Xuân Phú - Xuân Tây (1)

	34
	Km1807+200
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	Đường vào làng dân tộc Châu Ro - Bình Hòa

	35
	Km1808+650
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	Đường vườn Xoài - cầu 1

	36
	Km1810+100
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường Đồi Đá

	37
	Km1810+800
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường Khu I + II

	38
	Km1812+000
	Ngã ba
	X
	
	
	X
	Đường vào cụm công nghiệp Xuân Định

	39
	Km1812+500
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường Nguyễn Văn Bé nối dài

	40
	Km1813+250
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường Xuân Định - Sông Ray

	41
	Km1813+500
	Ngã ba
	X
	
	
	X
	Đường vành đai thị xã

	42
	Km1814+850
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường ấp Nông Doanh 1

	43
	Km1815+000
	Ngã ba
	X
	
	
	X
	Đường vào khu dân cư

	44
	Km1816+700
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Giao QL 56

	45
	Km1817+000
	Ngã ba
	X
	
	
	X
	Đường vào cụm công nghiệp Xuân Tân

	46
	Km1818+000
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	Khu đô thị phía Nam thị xã Long Khánh

	47
	Km1819+250
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường vào Cổng K4

	48
	Km1819+540
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	Đường phường Phú Bình đi xã Bàu Sen

	49
	Km1820+250
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường vào nội ô thị xã Long Khánh

	50
	Km1820+970
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường trục chính TX. Long Khánh - Bùi Thị Xuân

	51
	Km1821+090
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	ĐH QL1 đi Bàu Sen, Xuân Lập 

	52
	Km1822+100
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường huyện Cua Heo - Bình Lộc

	53
	Km1822+800
	Ngã ba
	X
	X
	
	X
	Đường vào KCN Long Khánh/đường vào khu nhà ở dốc Lê Lợi

	54
	Km1823+800
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường tỉnh Suối Tre - Bình Lộc

	55
	Km1826+250
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	Đường vào khu dân cư TT Cấp Rang

	56
	Km1828+080
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường vào mỏ đá

	57
	Km1829+750
	Ngã ba
	
	X
	
	X
	Đường vào khu dân cư

	58
	Km1830+900
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	Đường vào Bến xe Dầu Giây

	59
	Km1832+400
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	Đường ĐT 769/QL 20

	60
	Km1834+400
	Ngã ba
	X
	X
	X
	
	Đường vào KDC xóm Hố/Trạm XD Hưng Lộc

	61
	Km1836+840
	Ngã tư
	X
	X
	
	
	Đường Cụm công nghiệp Hưng Lộc - đường N 13

	62
	Km1837+330
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Hưng Nghĩa - chợ ấp 5 xã lộ 25

	63
	Km1838+100
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường khu dân cư

	64
	Km1838+850
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường Sông Thao đi Bàu Hàm

	65
	Km1838+900
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường Hưng Thịnh đi xã Lộ 25

	66
	Km1839+800
	Ngã tư
	X
	X
	
	X
	Nút giao vành đai 04 (vùng KTTĐPN)

	67
	Km1841+900
	Ngã ba
	X
	
	
	X
	Đường vào khu dân cư

	68
	Km1842+000
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	ĐH Tây Hòa - Trung Hòa

	69
	Km1843+200
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	Đường vào khu dân cư

	70
	Km1845+150
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	Đường vào KCN Bào Xéo

	71
	Km1846+600
	Ngã ba
	X
	
	
	X
	Đường vào khu dân cư

	72
	Km1847+300
	Ngã ba
	X
	X
	X
	
	Đường chất thải rắn

	73
	Km1848+100
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường Trảng Bom - Cây Gáo

	74
	Km1848+600
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	Đường 30/4

	75
	Km1850+000
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	 Đường vào sân golf/đường vào khu dân cư

	76
	Km1851+500
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường Bình Minh - Giang Điền

	77
	Km1851+751
	Ngã tư
	X
	X
	
	X
	 QL 1A tránh TP. Biên Hòa

	78
	Km1853+300
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường vào khu dân cư

	79
	Km1854+100
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	ĐH Phú Sơn - Tân Cang

	80
	Km1855+300
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường ĐT 767

	81
	Km1855+800
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường vào KCN Hố Nai

	82
	Km1859+485
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường vào Giáo xứ Hòa Bình

	83
	Km1860+140
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Hương lộ 768

	84
	Km1861+300
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Vào khu phố 10

	85
	Km1862+010
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường Thiện Tân

	86
	Km1862+500
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	QL1 cũ

	87
	Km1862+800
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	Ngã ba chợ Sặt

	88
	Km1864+100
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	Đường vào nghĩa trang TP/Việt Thuận Thành

	89
	Km1864+850
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	Ðường vào khu dân cư phường Tân Hiệp

	90
	Km1865+800
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	Ðường Ðồng Khởi/AMATA

	91
	Km1866+800
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	QL 15 và QL 15 nối dài (ngã tư Tam Hiệp)

	92
	Km1867+950
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	Nút giao KCN Biên Hòa 1 - Biên Hòa 2 

	93
	Km1871+130
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường vào KCN Biên Hòa 2

	94
	Km1871+200
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	Ngã ba Vũng Tàu
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	Phụ lục 02

QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI TỪ ĐƯỜNG NHÁNH VÀO QL 20 

TRÊN ĐỊA PHẬN TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số: 2263/QĐ-UBND ngày 12/9/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	STT
	Lý trình
	Kiểu  nút giao
	Hướng đi Dầu Giây - Đà Lạt
	Nút giao thông
	Tên đường

	
	
	
	Bên phải
	Bên trái
	Có sẵn
	Mở mới
	

	1
	Km0+000
	Ngã tư
	X
	X
	X
	 
	QL 20 và ĐT 769

	2
	Km0+980
	Ngã ba
	X
	 
	 
	X
	Đường N3

	3
	Km1+600
	Ngã tư
	X
	X
	X
	 
	ĐT Trảng Bom - Xuân Lộc

	4
	Km2+550
	Ngã ba
	X
	 
	 
	X
	Đường Đ 17

	5
	Km3+800
	Ngã ba
	 
	X
	X
	 
	Đường chợ Lê Lợi - Bàu Hàm

	6
	Km4+590
	Ngã ba
	X
	 
	X
	 
	Đường vào Trường Tiểu học Lê Lợi

	7
	Km5+784
	Ngã ba
	 
	X
	X
	 
	Đường vào khu dân cư

	8
	Km6+300
	Ngã ba
	X
	 
	X
	 
	Đường vào khu dân cư

	9
	Km6+950
	Ngã ba
	 
	X
	X
	 
	Đường ĐT 762

	10
	Km7+800
	Ngã ba
	X
	 
	X
	 
	Đường Bình Lộc - Suối Tre

	11
	Km9+550
	Ngã ba
	X
	 
	X
	 
	Đường Lạc Sơn - Xuân Thiện

	12
	Km10+800
	Ngã ba
	 
	X
	X
	 
	Đường Võ Dõng 3 - Socklu

	13
	Km11+550
	Ngã ba
	 
	X
	X
	 
	Đường Tây Kim - Thanh Bình

	14
	Km11+610
	Ngã ba
	X
	 
	X
	 
	Đường Đông Kim - Xuân Thiện

	15
	Km13+010
	Ngã ba
	X
	 
	 
	X
	Đường vào khu dân cư

	16
	Km15+050
	Ngã ba
	X
	 
	X
	 
	Đường Ông Hùng

	17
	Km15+550
	Ngã ba
	 
	X
	 
	X
	Đường song hành phía Tây

	18
	Km16+700
	Ngã ba
	X
	 
	 
	X
	Đường song hành phía Đông

	19
	Km17+000
	Ngã ba
	 
	X
	 
	X
	Cụm Công nghiệp Phú Cường

	20
	Km18+550
	Ngã ba
	 
	X
	X
	 
	Đường ấp Bến Nôm

	21
	Km21+700
	Ngã ba
	X
	 
	X
	 
	Đường Cầu Ván

	22
	Km22+700
	Ngã ba
	X
	 
	X
	 
	Đường ĐT 763

	23
	Km24+400
	Ngã ba
	 
	X
	X
	 
	Đường nội ô thị trấn Túc Trưng

	24
	Km24+300
	Ngã ba
	X
	 
	X
	 
	Đường nội ô thị trấn Túc Trưng

	25
	Km26+300
	Ngã ba
	 
	X
	X
	 
	Đường nội ô thị trấn Túc Trưng

	26
	Km26+650
	Ngã ba
	X
	 
	X
	 
	Đường Suối Dui - Túc Trưng

	27
	Km28+400
	Ngã ba
	X
	 
	 
	X
	Đường khu đô thị La Ngà

	28
	Km28+800
	Ngã ba
	 
	X
	X
	 
	Đường 96 - La Ngà

	29
	Km31+000
	Ngã tư
	X
	X
	 
	X
	Đường khu đô thị La Ngà

	30
	Km33+100
	Ngã tư
	X
	X
	X
	 
	Đường vào KCN Định Quán/đường khu đô thị La Ngà

	31
	Km34+350
	Ngã ba
	 
	X
	X
	 
	Đường vào khu an dưỡng

	32
	Km35+600
	Ngã ba
	X
	 
	 
	X
	Đường vào khu dân cư

	33
	Km37+250
	Ngã tư
	X
	X
	X
	 
	Đường 104/Nam Lộ

	34
	Km38+150
	Ngã ba
	X
	 
	X
	 
	Đường vào KDL Thác Trời

	35
	Km38+460
	Ngã ba
	 
	X
	X
	 
	Đường ấp 2 - Phú Ngọc

	36
	Km40+320
	Ngã tư
	X
	X
	X
	 
	Đường Thanh Sơn - Xuân Bắc

	37
	Km41+420
	Ngã ba
	X
	 
	 
	X
	Đường vào khu dân cư

	38
	Km41+920
	Ngã ba
	 
	X
	X
	 
	Đường Be 109

	39
	Km43+000
	Ngã ba
	X
	 
	X
	 
	Đường Be 110

	40
	Km43+000
	Ngã ba
	 
	X
	X
	 
	Đường Be 110

	41
	Km44+500
	Ngã ba
	X
	 
	X
	 
	Đường vào KDL Thác Mai

	42
	Km45+400
	Ngã ba
	X
	 
	X
	 
	Đường Gia Canh - Túc Trưng

	43
	Km46+600
	Ngã ba
	 
	X
	 
	X
	Đường nội ô thị trấn Định Quán

	44
	Km47+700
	Ngã ba
	X
	 
	X
	 
	Đường Cao Cang

	45
	Km48+700
	Ngã ba
	 
	X
	X
	 
	Đường 115 - Suối Sơn

	46
	Km48+800
	Ngã ba
	X
	 
	X
	 
	Đường Phú Lợi - Phú Hòa

	47
	Km50+200
	Ngã ba
	 
	X
	X
	 
	Đường Be 117

	48
	Km50+500
	Ngã ba
	X
	 
	X
	 
	Đường Be 118

	49
	Km51+700
	Ngã ba
	 
	X
	X
	 
	Đường 118 - sông Đồng Nai

	50
	Km52+900
	Ngã ba
	 
	X
	X
	 
	Đường Be 120

	51
	Km53+600
	Ngã ba
	X
	 
	X
	 
	Đường 120 - Gia Canh

	52
	Km54+900
	Ngã tư
	X
	X
	X
	 
	Đường liên xã

	53
	Km56+600
	Ngã ba
	X
	 
	 
	X
	Đường vào khu dân cư

	54
	Km56+900
	Ngã ba
	 
	X
	X
	 
	Đường Be 124 đi Phú Lộc

	55
	Km58+300
	Ngã tư
	X
	X
	X
	 
	Đường Tà Lài - Trà Cổ

	56
	Km59+400
	Ngã tư
	X
	X
	X
	 
	Đường thị trấn Tân Phú

	57
	Km60+700
	Ngã ba
	 
	X
	X
	 
	Đường Be Phú Xuân

	58
	Km60+800
	Ngã ba
	X
	 
	X
	 
	Đường liên xã Trà Cổ - Phú Thanh

	59
	Km61+300
	Ngã ba
	 
	X
	X
	 
	Đường Be 128

	60
	Km61+900
	Ngã ba
	X
	 
	X
	 
	Đường Phú Thanh - sông La Ngà

	61
	Km62+400
	Ngã ba
	 
	X
	X
	 
	Đường Phú Xuân - Thanh Sơn

	62
	Km64+500
	Ngã ba
	X
	 
	X
	 
	Đường khu dân cư

	63
	Km64+500
	Ngã ba
	 
	X
	X
	 
	Đường Đồng Dâu

	64
	Km65+850
	Ngã ba
	 
	X
	X
	 
	Đường Phú Lâm - Thanh Sơn

	65
	Km67+050
	Ngã ba
	X
	 
	X
	 
	Đường 30-4

	66
	Km68+600
	Ngã ba
	 
	X
	X
	 
	Đường Phú Thạch 3

	67
	Km70+000
	Ngã tư
	X
	X
	X
	 
	Đường ấp Phú Lợi

	68
	Km73+500
	Ngã ba
	 
	X
	 
	X
	Trạm dừng xe Tân Phú

	69
	Km75+150
	Ngã ba
	 
	X
	X
	 
	Đường 600A
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	Phụ lục 03

QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI TỪ ĐƯỜNG NHÁNH VÀO QL 51 
TRÊN ĐỊA PHẬN TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số: 2263/QĐ-UBND ngày 12/9/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)



	STT
	Lý trình
	Kiểu  nút giao
	Hướng đi 
ĐN-VT
	Nút giao thông
	Tên đường

	
	
	
	Bên phải
	Bên trái
	Có sẵn
	Mở mới
	

	1
	Km0+850
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Hương lộ 10, đường vào Phòng CSGT đường Thủy

	2
	Km2+300
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	Đường An Hòa - 319/Cảng ICD Long Bình

	3
	Km3+450
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường vào khu dân cư

	4
	Km4+170
	Ngã ba
	
	X
	
	X
	Đường vào Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn và Bệnh viện Đa khoa phường Long Bình

	5
	Km4+600
	Ngã ba
	X
	
	
	X
	Khu Du lịch sinh thái Sơn Tiên

	6
	Km5+000
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	QL 15 nối dài - QL1 đoạn tránh TP. Biên Hòa

	7
	Km6+400
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	ĐH Tân Cang

	8
	Km7+360
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường ấp Đồng

	9
	Km8+000
	Ngã ba
	
	X
	
	X
	Đường chuyên dùng mỏ đá Phước Tân

	10
	Km8+400
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	ĐH Phước Tân - Long Hưng

	11
	Km9+500
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường vào Bệnh viện Lao

	12
	Km9+505
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường Hương lộ 21 (ĐH An Phước - Tam Phước)

	13
	Km10+500
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường vào KCN Tam Phước

	14
	Km11+500
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường ngã ba Thái Lan - cầu Rạch Dứa

	15
	Km11+650
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường tỉnh chất thải rắn

	16
	Km13+186
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường ấp 7, ấp 8 - An Phước

	17
	Km13+300
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường vào KCN Long Thành

	18
	Km14+300
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường huyện Lò Gạch - cầu Nước Trong

	19
	Km15+500
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường Hương lộ 21 (ĐH An Phước - Tam Phước)

	20
	Km16+800
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường huyện Long Đức - Lộc An - nút giao QL 51A - 51B

	21
	Km17+900
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	Đường liên khu 12 - 13

	22
	Km20+330
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	ĐT 769

	23
	Km21+680
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	Nút giao QL 51A – QL 51B

	24
	Km22+080
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường Bưng Môn

	25
	Km23+200
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường 25B

	26
	Km24+800
	Ngã ba
	X
	
	
	X
	Đường vào khu dân cư

	27
	Km25+100
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường đá đỏ

	28
	Km26+400
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường Hương lộ 12 (Bà Ký)

	29
	Km27+350
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	Đường liên ấp Bà Ký (vào Công ty Đô Thành)

	30
	Km28+900
	Ngã tư
	X
	X
	
	X
	Đường vào khu dân cư

	31
	Km30+420
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	Doanh trại Quân đội - đường Bàu Cạn

	32
	Km31+810
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường trại dược liệu

	33
	Km32+680
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường ấp 3

	34
	Km33+160
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường Quyết Thắng

	35
	Km34+090
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường số 3 ấp 1C

	36
	Km35+220
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	Trường PTHT Phước Thái/đường huyện Tân Hiệp 

	37
	Km36+500
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Công ty VeDan

	38
	Km36+640
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường huyện Phước Bình

	39
	Km38+140
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường vào Cảng Gò Dầu

	40
	Km38+540
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường Khu công nghiệp Gò Dầu


	ỦY BAN NHÂN DÂN
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	Phụ lục 04

QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI TỪ ĐƯỜNG NHÁNH VÀO QL 56 

TRÊN ĐỊA PHẬN TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số: 2263/QĐ-UBND ngày 12/9/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	STT
	Lý trình
	Kiểu  nút giao
	Hướng đi ĐNai - Bà rịa Vũng tàu
	Nút giao thông
	Tên đường

	
	
	
	Bên phải
	Bên trái
	Có sẵn
	Mở mới
	

	1
	Km0+000
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Giao với QL1

	2
	Km1+170
	Ngã tư
	X
	X
	X
	
	Đường khu dân cư

	3
	Km2+500
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường Trần Văn Ba

	4
	Km3+500
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường tổ 3 - núi Hàng Gòn

	5
	Km5+000
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường Hàng Gòn - Xuân Quế

	6
	Km5+600
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường Tân Mỹ - Nhân Nghĩa

	7
	Km6+850
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường Nhân Nghĩa - Bảo Bình

	8
	Km7+670
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường số 01 ấp 2

	9
	Km8+170
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường số 01 ấp 9

	10
	Km8+470
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường khu 5 - suối Râm

	11
	Km9+000
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường đồi 57

	12
	Km10+500
	Ngã tư
	X
	X
	X
	X
	Đường Hương lộ 10

	13
	Km13+700
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường Hoàng Quân - Xuân Mỹ

	14
	Km14+170
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường tổ 11

	15
	Km16+220
	Ngã ba
	X
	
	X
	
	Đường Cẩm Sơn - Cù Bị

	16
	Km16+550
	Ngã ba
	
	X
	X
	
	Đường ĐT 764
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